
KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        /7/2022 của UBND huyện Tân Uyên)

TT
Số

báo
danh

Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú Nơi ở hiện nay

Trình độ

Chứng chỉ tin
học

Kết quả
thi vòng 1

Điều
kiện dự
tuyển
vòng 2

Kết quả thi vòng 2
Dự kiến
người
trúng
tuyển

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn

Chuyên
ngành

Điểm của
người

chấm thi
thứ 1

Điểm của
người

chấm thi
thứ 2

Điểm
chung

Điểm ưu
tiên Kết quả

1 001 Lò Văn Bương 04/8/1993 Nam Thái
Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học Quản lý đất
đai

 Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 48 50 49 5 54

2 002 Lò Văn Cương 27/6/1990 Nam Thái
Xã Nậm Cần, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu

Bản Nà Phát, xã Nậm
Cần, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Phát, xã Nậm
Cần, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Cao
đẳng

Khoa học
cây trồng

Tin học ứng
dụng trình độ A Không đạt

3 003 Lù Văn Hải 05/7/1996 Nam Thái
Thị trấn Tân Uyên,

huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

TDP 24, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

TDP 24, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học
Quản lý tài
nguyên và
Môi trường

Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 5 5 5 5 10

4 004 Kiều Thị Lan 10/01/1993 Nữ Kinh Xã Sen Chiểu, huyện
Phúc Thọ, TP Hà Nội

Bản Hoàng Hà, xã Pắc
Ta, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

SN 063, Khu 10, thị
trấn Than Uyên, huyện

Than Uyên, tỉnh Lai
Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học Lâm
nghiệp

Tin học ứng
dụng trình độ B Đạt Đủ điều

kiện 70 65 67.5 0 67.5 Trúng
tuyển

5 005 Lò Văn Liến 13/5/1990 Nam Thái
Bản Nà Ui, xã Nậm

Sỏ, huyện Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

Bản Đán Tuyển, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Đán Tuyển, xã
Nậm Sỏ, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Trung
cấp

Trồng trọt
và Bảo vệ
thực vật;

 Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 45 40 42.5 5 47.5

6 006 Lò Văn Lón 09/10/1988 Nam Khơ
mú

Xã Tà Mít, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Bản Pắc Pu, xã Trung
Đồng, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Pắc Pu, xã Trung
Đồng, huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Trung
cấp Thú y

Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Không đạt

7 007 Vàng Văn Minh 20/3/1993 Nam Thái
Xã Thân Thuộc,

huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Bản Chom Chăng, xã
Thân Thuộc, huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai Châu

Bản Chom Chăng, xã
Thân Thuộc, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học Quản lý đất
đai

Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 53 55 54 5 59 Trúng
tuyển

8 008 Lý Văn Nhình 01/9/1999 Nam Dao Xã Tà Mít, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Bản Tà Mít, xã Tà Mít,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

Bản Tà Mít, xã Tà Mít,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học
Quản lý tài

nguyên
rừng

Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 46 42 44 5 49

9 009 Lò Văn Sam 06/7/1991 Nam Lào
Xã Mường Khoa,

huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Bản Phiêng Tâm, xã
Mường Khoa, huyện

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng Tâm, xã
Mường Khoa, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai

Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học Quản lý đất
đai

Tin học ứng
dụng trình độ A Đạt Đủ điều

kiện 23 25 24 5 29

10 010 Lường Văn Tuấn 08/6/1995 Nam Thái
Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã Nậm
Sỏ, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học Quản lý đất
đai

Tin học ứng
dụng trình độ B Đạt Đủ điều

kiện 57 57 57 5 62 Trúng
tuyển

11 011 Vàng Thị Yến 06/10/1996 Nữ Thái
Xã Phúc Than, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai

Châu

Bản Sơn Hà, xã Pắc Ta,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

Bản Sơn Hà, xã Pắc
Ta, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Tốt
nghiệp
THPT

Đại học
Quản lý

nhà nước
về đô thị

Ứng dụng công
nghệ thông tin cơ

bản
Đạt Đủ điều

kiện 34 32 33 5 38

(Danh sách gồm 11 người)
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